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Bài Thứ 21 – Dạng Thức Biến Thể thứ 3 (Phần 3) 
Cú Pháp của Mạo Từ 

Đáp án  21 - Thứ 3 biến thể : πατήρ và ἀνήρ 

A - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.   

Tôi không có ai (không có người) Hỡi các anh, các anh đều là anh em 

Mẹ của anh (chị) – ngôi thứ 2 s.ít Đức Chúa Trời của ông cha chúng ta  

Mẹ của Chúa tôi Tôi làm sáng danh cha tôi  

Con gái của tôi (sinh ra) từ các con gái A-rôn 

Người cha yêu thương đứa con trai Người cha đang ở với tôi 

Bấy giờ mẹ Ngài và các em Ngài đã đến và đứng bên ngoài. Họ nhờ người vào 
báo tin và gọi Ngài ra [Mc 3:31] 

 “Có mẹ Thầy và các em Thầy đang ở bên ngoài, họ hỏi về Thầy.” [Mc 3:32] 
 Ngươi không tin rằng Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta sao ? [Giăng 14:10] 

B - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây.  

Họ (= các con trai) của Xê-bê-đê  Lãnh chúa / hoàng tử của thế gian này 
 Vì Cha thương Con [Giăng 5:20] 

‘Lạy Cha chúng con trên trời [Ma-thi-ơ 6 :9] 

vì ngươi không nghĩ đến việc của Ðức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài 
người [Ma-thi-ơ 16 :23] 

thiên sứ của chúng trên trời hằng thấy mặt Cha Ta trên trời [Ma-thi-ơ 18 :10] 

 

Bài thực tập 21 - Từ vựng  

C - Phần Phiên Dịch – anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.  

 

 

Một người đàn ông Những người đàn ông Một người cha Người mẹ  

bao tử (tiêu hóa) Một người mẹ Một bao tử 
con người, người 
đàn ông  

Tôi đi lên Tôi đem theo 
Anh ấy  đi lên – ngôi 
thứ 3 s.ít 

Tôi ra đi  

Anh ấy ra đi (rời bỏ) – 
ngôi thứ 3 s.ít 

Anh ấy đem theo – ngôi 
thứ 3 s.ít 

Rượu  Tôi đi lên  

đứa bé  Nhiều người  Những đứa trẻ         Rượu 
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Đ - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây. 

Vì Ta đi về cùng Cha [Giăng 16:17] 

Các ngươi đang làm công việc cha các ngươi [Giăng 8:41] 

Ngài đưa cha mẹ đứa trẻ và các môn đồ Ngài vào chỗ đứa trẻ nằm. [Mác 5:40] 

Ta phải lên cùng Cha Ta và Cha các ngươi, cùng Ðức Chúa Trời của Ta và Ðức 
Chúa Trời của các ngươi [Giăng 20:17] 

 

 


